[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN SỬ 11 TN – 12/03/2022:
Câu 1: (5 điểm).
     a/. Thái độ của các nước lớn trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). (2 điểm)
               - Liên Xô: Coi chủ nghĩa phát xít là .……………………… (0,5 đ).
               - Anh – Pháp: Lại thực hiện .………… …………………… (0,5 đ).
               - Mĩ: Với đạo luật (8/1935) …………………………..……. (0,5 đ).
               - Đức – Ý: Đàm phán với Liên Xô ........................................ (0,5 đ).
     b/. Khái quát diễn biến giai đoạn 2 (Từ tháng 2/1943 đến tháng 8/1945). (2 điểm)
               - Tháng 2/1943, Liên Xô đã giành ...……………………… (0,5 đ).
               - Tháng 7/1943, Phát xít Ý …………… ………………….. (0,25 đ).
               - Từ tháng 1/1943 – 1944: …………………………..…….  (0,5 đ).
               - Cuối 1944, ………………….…........................................  (0,25 đ).
	  - Ngày 9/5/1945 ……………………………………..…….  (0,25 đ).
               - Ngày 15/8/1945, ………………........................................  (0,25 đ).
     c/. Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại. (1 điểm)        
 - Là cuộc chiến tranh ………….…........................................ (0,5 đ).
	  - Chiến tranh thế giới ………………………………..……. (0,25 đ).
               - Làm thay đổi …..………………........................................ (0,25 đ).

Câu 2: (5 điểm).
         a/. * Triều Nguyễn được xác lập và kết thúc, trải qua bao nhiêu đời vua. (0,5 điểm).
		  + Từ năm 1802 – 1945………………………………………….  (0,25 đ).
		  + Trải qua 13 đời vua …………………………………….........   (0,25 đ).
          *  Kể tên sáu tỉnh Nam Kì của Việt Nam (0,5 điểm)        
		  + 3 tỉnh miền Đông Nam Kì: Biên Hoà, Gia Định, Định Tường. (0,25 đ)
		  + 3 tỉnh miền Tây Nam Kì: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.       (0,25 đ)
     b/. Nêu mục tiêu, kết quả ở Đà Nẵng và Gia Định (1858 – 1862). (2 điểm)
	* Ở Đà Nẵng (1 đ).
                  + Mục tiêu: Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ ……………………(0,5 đ)
                  + Kết quả: Âm mưu “Đánh nhanh, thắng nhanh” ………….. (0,5 đ)
		* Ở Gia Định (1 đ).
	              + Âm mưu của Pháp: Chiếm vùng Nam kì ………………… (0,5 đ)
	              + Kết quả: Pháp bị sa lầy rơi vào tình trạng ……………….. (0,5 đ)
     c/. cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì   (2 điểm)
               + Sau khi 3 tỉnh miền Tây Nam kì ………………………….. (0,5 đ).   
               + Tiêu biểu: Khởi nghĩa  ………………………….………… (0,5 đ).
		+ Kết quả: Bị đàn áp ……………………………………….... (0,5 đ).
		+ Ý nghĩa: Thể hiện lòng yêu nước …………………………. (0,5 đ).

